
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 20 (22/01/2024 - 26/01/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
22

/0
1/

20
24

)

SÁNG

1 HĐTN Tổng kết chủ đề “Chào năm mới” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tiết 2) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Con đường làng Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Con đường làng Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Bảng nhân 2 (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (2
3/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Bảng nhân 2 (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (2

4/
01

/2
02

4) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Bên cửa sổ Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nghe - viết Bên cửa sổ / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (2

4/
01

/2
02

4) SÁNG
3 Toán Bảng nhân 5 (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (2

5/
01

/2
02

4) SÁNG

1 Tiếng Việt MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Bảng nhân 5 (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 HD Ôn tập Rèn đọc diễn cảm Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 HD Ôn tập Học thuộc bảng nhân Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (2
6/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Phép chia Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân. Đánh giá hoạt động Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 20 (22/01/2024 - 26/01/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
22

/0
1/

20
24

)

SÁNG

1 HĐTN Tổng kết chủ đề “Chào năm mới” Hoàng Thị Phương
2 Toán Bảng nhân 2 (tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tiết 2) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Con đường làng Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Con đường làng Hoàng Thị Phương
3 TNXH Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3) Hoàng Thị Phương

B
A

 (2
3/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Toán Bảng nhân 2 (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nghe - viết Bên cửa sổ / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em Hoàng Thị Phương

TƯ
 (2

4/
01

/2
02

4) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Bên cửa sổ Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy Hoàng Thị Phương



TƯ
 (2

4/
01

/2
02

4) SÁNG
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Bảng nhân 5 (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 HD Ôn tập Rèn đọc diễn cảm Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (2

5/
01

/2
02

4) SÁNG

1 Toán Bảng nhân 5 (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Học thuộc bảng nhân Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (2
6/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Phép chia Hoàng Thị Phương
3 HĐTN Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân. Đánh giá hoạt động Hoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 20 (22/01/2024 - 26/01/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
22

/0
1/

20
24

)

SÁNG

1 HĐTN Tổng kết chủ đề “Chào năm mới” Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc Con đường làng Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Đọc Con đường làng Nguyễn Thị Giao Linh
4 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tiết 2) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Bảng nhân 2 (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (2
3/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Nghe - viết Bên cửa sổ / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông Nguyễn Thị Giao Linh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Bảng nhân 2 (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (2

4/
01

/2
02

4) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (2

4/
01

/2
02

4) SÁNG
3 Tiếng Việt Đọc Bên cửa sổ Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Bảng nhân 5 (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (2

5/
01

/2
02

4) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Bảng nhân 5 (tiết 2) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Đọc - kể Khu vườn tuổi thơ Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Rèn đọc diễn cảm Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (2
6/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập thuật việc được chứng kiến Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán Phép chia Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập Học thuộc bảng nhân Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân. Đánh giá hoạt động Nguyễn Thị Giao Linh


